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Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 105, 106 sách Tự nhiên xã hội lớp 3 CD Ôn 

tập: Chủ đề con người và sức khỏe đầy đủ và chính xác nhất, mời các em học 

sinh và phụ huynh cùng tham khảo 

1. Em đã học được gì về chủ đề sức khoẻ và cong người 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 CD trang 105 Thực hành 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 19 trang 105 Câu hỏi: Hãy nói hoặc viết về các 

cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn và thần kinh theo gợi ý dưới đây. 

 

Trả lời: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
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Tên 

cơ 

quan 

Cơ quan tiêu hóa Cơ quan tuần hoàn Cơ quan thần kinh 

Tên 

các 

bộ 

phận 

chính 

Ống tiêu hóa: miệng, 

thực quản, dạ dày, ruột 

non, ruột già và hậu môn. 

Tuyến tiêu hóa: tuyến 

nước bọt tiết ra nước bọt; 

gan tiết ra mật ; tuyến tụy 

tiết ra dịch tụy. 

Tim và các mạch máu. Não, tủy sống và các 

dây thần kinh. 

Chức 

năng 

Biến đổi thức ăn thành 

các chất dinh dưỡng nuôi 

cơ thể và thải các chất 

cặn bã ra ngoài. 

Vận chuyển máu từ tim 

đến các cơ quan của cơ 

thể; vận chuyển máu từ 

các cơ quan của cơ thể 

trở về tim. 

Tiếp nhận và trả lời 

kích thích từ bên trong 

và bên ngoài cơ thể; 

điều khiển, phối hợp 

mọi hoạt động của cơ 

thể. 

Giải TNXH Cánh diều lớp 3 trang 106 Trò chơi 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Ôn tập trang 106 Câu 1: Ghi lại tên những đồ vật mà 

em vừa quan sát. 
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Trả lời: 

Các đồ vật mà em vừa quan sát: 

- Xe ô tô 

- Khối trụ 

- Khối tròn 

- Tẩy 

- Thước kẻ 

- Khối trụ tam giác 

- Khối lập phương 

- Bút chì 

- Bút bi 

- Khối chữ nhật 

https://tailieu.com/
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- … 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Ôn tập trang 106 Câu 2: Cơ quan nào giúp em thực 

hiện các hoạt động trong trò chơi trên? 

Trả lời: 

Cơ quan giúp em thực hiện các hoạt động trong trò chơi trên: não 

Giải Tự nhiên xã hội 3 CD trang 106 Thực hành 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Ôn tập trang 106 Câu hỏi: Tự đánh giá những việc 

làm của em để bảo vệ các cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn và thần kinh theo gợi ý dưới 

đây. 

 

Trả lời: 

Việc làm 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

làm 

Ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi; uống đủ 

nước 
X   

https://tailieu.com/
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Vận động, tập thể dục, thể thao đúng cách.    

Ngủ đủ giấc X   

Ăn uống điều độ X   

Chấp hành luật an toàn giao thông X   

Không ăn các đồ ăn nhanh, đồ ăn dầu mỡ  X  

Không sử dụng các đồ uống có ga, có cồn. X   

Không vận động quá sức X   

Giữ cuộc sống vui vẻ, cảm xúc tích cực… X   

2. Xử lý tình huống 

Giải TN&XH lớp 3 Cánh diều trang 106 Thực hành 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Ôn tập trang 106 Câu hỏi: Em sẽ khuyên bạn thế 

nào nếu bạn em thường xuyên thức khuya? 

Trả lời: 

Em sẽ khuyên bạn không nên thức khuya và giải thích cho bạn lý do. Thức khuya 

ảnh hưởng xấu tới các cơ quan trong cơ thể. Sau đó khuyên bạn nên ngủ đúng giấc 

và ăn uống điều độ. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

